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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Giới thiệu  

 Trong những năm gần đây, việc áp dụng các thiết bị đo trực tiếp tại hiện 

trường đối với một số thông số trong các chương trình quan trắc và giám sát chất 

lượng môi trường ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Từ năm 2011, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Thông tư về quy định kỹ thuật trong 

quan trắc môi trường: (Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT, số 30/2011/TT-

BTNMT, số 31/2011/TT-BTNMT,…), theo đó, đối với các thông số nhiệt độ, 

pH, EC, TDS,…đã được quy định sử dụng phương pháp đo trực tiếp tại hiện 

trường.  

 Để đảm bảo chất lượng hoạt động quan trắc môi trường nói chung và hoạt 

động quan trắc tại hiện trường nói riêng, căn cứ quy định tại Điều 45 Thông tư 

24/2017/TT-BTNMT trước đây và Điều 21 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, năm 

2023, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tiếp tục tổ chức Chương trình 

thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc hiện trường (sau đây gọi chung là 

Chương trình). Chương trình được tổ chức với mục tiêu cung cấp sự đánh giá 

độc lập từ bên ngoài về năng lực quan trắc hiện trường của các tổ chức tham gia 

thông qua việc đánh giá kết quả đo thông số Độ dẫn điện (EC) so với mẫu chuẩn 

được chứng nhận (mẫu CRM). Việc tham gia Chương trình cũng đảm bảo các tổ 

chức tuân thủ đúng quy định về đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng 

hoạt động quan trắc môi trường theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

Mẫu thử nghiệm của chương trình là mẫu chuẩn được Ban tổ chức 

chương trình đặt mua từ tổ chức CPAchem Bulgaria (sau đây được gọi là C.P.A) 

là tổ chức cung cấp các mẫu chuẩn trên toàn cầu, với quy trình chuẩn bị mẫu 

nghiêm ngặt và tuân thủ theo các quy định về pháp lý và kỹ thuật phù hợp với 

yêu cầu và mục đích của chương trình. Ban tổ chức lựa chọn mẫu thử nghiệm 

CRMs để tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo NCEM-FPT-05 nhằm 

đảm bảo tính pháp lý cao hơn các mẫu thử nghiệm khác. Các thông tin về mẫu 

thử nghiệm của chương trình được ký hiệu tương ứng trong Bảng 1 dưới đây: 
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Bảng 1. Thông tin mẫu thử nghiệm  

Ký hiệu Giá trị 

 chất chuẩn 

Đơn vị đo Mã hóa 

Lot N: 910720 718 µS/cm F18-01 

Lot N: 910724 2.500 µS/cm F18-02 

 Kết quả của các tổ chức tham gia được Ban tổ chức tổng hợp và đánh giá 

căn cứ vào giá trị ấn định và khoảng chấp nhận được tổ chức C.P.A công bố trên 

Giấy chứng nhận chất chuẩn (Certificate of Analysis – Phụ lục I của Báo cáo).  

1.2. Mục đích  

- Cung cấp bằng chứng khách quan cho các cơ quan công nhận, cơ quan 

chứng nhận, cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng sử dụng để đánh giá năng 

lực và chất lượng kết quả quan trắc tại hiện trường của các tổ chức tham gia. 

 - Hỗ trợ các tổ chức tham gia kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan 

trắc hiện trường của tổ chức mình và sử dụng kết quả làm một trong các minh 

chứng về năng lực kỹ thuật cho các cơ quan có thẩm quyền và khách hàng khi 

được yêu cầu.  

II. MẪU THỬ NGHIỆM 

2.1. Chuẩn bị mẫu 

Mẫu thử nghiệm của chương trình NCEM-FPT- 05 đối với thông số EC 

do Ban tổ chức đặt mua từ tổ chức C.P.A. Trước khi phân phối, các mẫu thử 

nghiệm được Ban tổ chức mã hóa lại với ký hiệu tương ứng là F18-01, F18-02.  

2.2. Phân phối mẫu 

 Mẫu thử nghiệm được chuẩn bị tuân thủ theo quy định về quá trình chuẩn 

bị mẫu thử nghiệm thành thạo. 

Mẫu đã được đóng thành từng chai với dung tích 250mL, vật liệu HDPE với 

đầy đủ các thông tin về tên chương trình, loại mẫu, ký hiệu mẫu, xuất xứ mẫu. 

Mẫu được bảo quản đúng nhiệt độ theo Giấy chứng nhận chất chuẩn, được 

đóng thùng xốp, để đảm bảo độ ổn định của mẫu trong quá trình vận chuyển 

đến các tổ chức tham gia chương trình  (Xem Bảng 2 & Hình 1 dưới đây).  
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Bảng 2. Danh mục mẫu thử nghiệm  

 

TT 

 

Mẫu thử 

 

ĐVT 

 

Số 

lượng 

 

Ký hiệu mã 

hóa 

 

Tình trạng bảo quản 

1 
 

EC 

 

chai 

 

15 

 

F18-01 

Nguyên đai 

Bảo quản (20 ÷ 25)0 C 

2 
 

EC 

 

Chai 

 

15 

 

F18-02 

Nguyên đai 

Bảo quản (20 ÷ 25)0 C 

 

- Thời gian gửi mẫu tới các tổ chức tham gia: ngày 4 tháng 07 năm 2023. 

- Thời gian các tổ chức tham gia nhận được mẫu: từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 7 

năm 2023. 

- Thời gian nhận kết quả gửi về từ các tổ chức: từ ngày 5 - 14/7 năm 2023. 

2.3.Phản hồi thông tin  

Các tổ chức gửi thông tin về kết quả đo và các thông tin liên 

quan đến hoạt động đo đạc mẫu thử nghiệm về Ban FPT. Thông tin 

phản hồi từ các tổ chức tham gia giúp cho việc đánh giá kết quả được 

toàn diện, đồng thời hỗ trợ Ban FPT lập kế hoạch cho các chương 

trình thử nghiệm tiếp theo. 

2. PHƯƠNG PHÁP  XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

3.1. Phương pháp đánh giá chung  

Chương trình thử nghiệm thành thạo NCEM-FPT-05 do Trung tâm 

Quan trắc môi trường miền Bắc thực hiện sẽ đánh giá kết quả đo của các 

tổ chức tham gia theo 2 bước:  

Bước 1: Loại bỏ kết quả đo của các tổ chức nằm ngoài phạm vi 

cho phép theo quy định tại Mục I, Phụ lục 9 Thông tư số 10/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về “Tiêu chí chấp nhận của kiểm soát chất lượng trong hoạt 

động quan trắc  hiện trường”. Theo đó, đối với thiết bị quan trắc nước, 

sai số cho phép nằm trong khoảng ± 5% giá trị đọc. Do vậy, những kết 

quả nằm ngoài khoảng giá trị theo Mục I, Phụ lục 9 của Thông tư số 

10/2021/TT-BTNMT được đánh giá không đạt và không được tính toán 

giá trị Z-score ở bước 2.  
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Bước 2: Căn cứ khoản 3, Điều 21 Thông tư số 10/2021/TT-

BTNMT về “Hoạt động thử nghiệm thành thạo”, Ban tổ chức thực hiện 

đánh giá kết quả tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo theo giá 

trị Z-score đối với các kết quả đo đã đạt ở bước 1. Việc tính toán giá trị Z-

score được thực hiện theo phương pháp xử lý dữ liệu, tuân thủ theo 

phương pháp thống kê Robust Statistic (Theo ISO/IEC 13528:2005).  

Giá trị Z-score là giá trị cuối cùng để đánh giá kết quả thử nghiệm 

của tổ chức tham gia. Đối với các kết quả có giá trị |Z-score| > 2, tổ chức 

cần phải có các biện pháp khắc phục, phòng ngừa các lỗi đã phát hiện.  

3.2. Phương pháp tính toán giá trị Z-score 

Giá trị ấn định 

Mẫu thử EC được sử dụng trong chương trình NCEM-FPT-05 là 

mẫu chuẩn được Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đặt hàng 

theo mục đích và yêu cầu của chương trình, được tổ chức C.P.A chuẩn 

bị theo các quy trình và thủ tục đối với mẫu RM, CRM. Theo đó, giá trị 

ấn định sẽ là giá trị được công bố trong Giấy chứng nhận chất chuẩn 

(được gửi kèm theo tại Phụ lục 1 của Báo cáo). 

Độ lệch chuẩn  

Độ lệch chuẩn là thước đo độ phân tán dùng trong đánh giá kết 

quả thử nghiệm thành thạo, dựa trên thông tin sẵn có.  

Độ lệch chuẩn cho biết được độ phân tán của giá trị thống kê so với giá 

trị trung bình, ở từng thời điểm khác nhau. Nếu độ lệch chuẩn thấp thì 

tính biến động không đáng kể và ngược lại. Độ lệch chuẩn bằng căn bậc 

2 của phương sai - một đại lượng mô tả sự chênh lệch của một giá trị so 

với giá trị trung bình.  

Tính toán giá trị Z-score 

Đối với kết quả của mỗi tổ chức tham gia, giá trị Z-score được tính theo 

công thức:  

 

Trong đó:  

xi : Kết quả đo của tổ chức tham gia thứ i (i=1,2…n). 

x: Giá trị ấn định của chương trình.  
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ᵟ: Độ lệch chuẩn của chương trình thử nghiệm. 

Trên cơ sở giá trị Z thu được sau khi tính toán theo công thức trên, việc 

đánh giá kết quả đo sẽ được thực hiện theo quy định sau:  

|z| ≤  2: Kết quả đạt. 

2 < |z| < 3: Kết quả trong vùng cảnh báo. 

|z|  ≥ 3: Kết quả không đạt. 
 

 

IV. KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM  

4.1. Kết quả đo của các tổ chức tham gia 

 Sau khi các tổ chức tham gia gửi đầy đủ thông tin kết quả đo và các 

thông tin liên quan về hoạt động đo đạc mẫu thử nghiệm về Ban FPT (thông 

qua Phiếu kết quả đo), Ban FPT tiến hành tổng hợp các kết quả.  

Kết quả của chương trình thử nghiệm thành thạo NCEM-FPT-05 được tóm 

tắt tại Bảng 3 dưới đây: 

Bảng 3. Kết quả chương trình thử nghiệm NCEM-FPT-05 
 

Mẫu thử 

nghiệm 

Thông số 

thử nghiệm 
x* Ux* (%) 

Số kết quả 

đạt 

Tổng số 

kết quả 

Tỷ lệ đạt 

(%) 

F18-02 EC 718 4,2 13 15 86,7% 

F18-01 EC 2.500 0,015 15 15 100% 

(x*: giá trị ấn định của chương trình; Ux*: độ không đảm bảo đo) 

 Kết quả đo mẫu CRM của các tổ chức tham gia được tổng hợp trong 

Bảng 4 dưới đây: 

Bảng 4. Tổng hợp kết quả đo mẫu CRM đối với thông số EC  

của các tổ chức tham gia 
 

Số TT Mã đơn vị 
Kết quả 

đo 

Giá trị 

ấn định 

1.  PT-01 2.500 2.500 

2.  PT-02 2.490 2.500 

3.  PT-03 2.540 2.500 

4.  PT-04 2.550 2.500 

5.  PT-05 2.560 2.500 

6.  PT-06 2.485 2.500 
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Số TT Mã đơn vị 
Kết quả 

đo 

Giá trị 

ấn định 

7.  PT-07 2.490 2.500 

8.  PT-08 2.496 2.500 

9.  PT-09 2.450 2.500 

10.  PT-10 2.510 2.500 

11.  PT-11 2.540 2.500 

12.  PT-12 2.470 2.500 

13.  PT-13 2.482 2.500 

14.  PT-14 2.471 2.500 

15.  PT-15 2.460 2.500 

16.  PT-16 699 718 

17.  PT-17 695 718 

18.  PT-18 719 718 

19.  PT-19 710 718 

20.  PT-20 714 718 

21.  PT-21 750 718 

22.  PT-22 681 718 

23.  PT-23 684 718 

24.  PT-24 685 718 

25.  PT-25 700 718 

26.  PT-26 710 718 

27.  PT-27 741 718 

28.  PT-28 649 718 

29.  PT-29 695 718 

30.  PT-30 700 718 
 

4.2. Đánh giá kết quả đo mẫu CRM theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT 

Căn cứ kết quả đo của các tổ chức gửi về, Ban tổ chức đã tính toán 

và so sánh với giá trị ấn định trong giấy chứng nhận CRMs của đơn vị 

cung cấp mẫu chuẩn công bố theo quy định về kiểm soát chất lượng tại 

hiện trường bằng chất chuẩn tại Mục I “Tiêu chí chấp nhận của kiểm 

soát chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường”, Phụ lục 9 Thông 

tư 10/2021/TT-BTNMT. 

Kết quả tính toán, so sánh với giá trị ấn định và đánh giá kết quả 

được thể hiện cụ thể trong Bảng 5 dưới đây: 
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Bảng 5. Kết quả tính toán, so sánh kết quả đo với giá trị ấn định  

của mẫu CRM (F18-01; F18-02) 
 

STT Mã số đơn vị 

Kết quả Giá trị Sai số đo Đánh giá 

đo ấn định (± 5%) 
kết quả 

 

1.  PT - 01 2.500 2.500 0,00 Đạt 

2.  PT - 02 2.490 2.500 -0,40 Đạt 

3.  PT - 03 2.540 2.500 1,60 Đạt 

4.  PT - 04 2.550 2.500 2,00 Đạt 

5.  PT - 05 2.560 2.500 2,40 Đạt 

6.  PT - 06 2.485 2.500 -0,60 Đạt 

7.  PT - 07 2.490 2.500 -0,40 Đạt 

8.  PT - 08 2.496 2.500 -0,16 Đạt 

9.  PT - 09 2.450 2.500 -2,00 Đạt 

10.  PT - 10 2.510 2.500 0,40 Đạt 

11.  PT - 11 2.540 2.500 1.60 Đạt 

12.  PT - 12 2.470 2.500 -1,20 Đạt 

13.  PT - 13 2.482 2.500 -0,72 Đạt 

14.  PT - 14 2.471 2.500 -1,16 Đạt 

15.  PT - 15 2.460 2.500 -1,60 Đạt 

16.  PT - 16 699 718 -2,65 Đạt 

17.  PT - 17 695 718 -3,20 Đạt 

18.  PT - 18 719 718 0,14 Đạt 

19.  PT - 19 710 718 -1,11 Đạt 

20.  PT- 20 714 718 -0,56 Đạt 

21.  PT - 21 750 718 4,46 Đạt 

22.  PT - 22 681 718 -5,15 Không Đạt 

23.  PT - 23 684 718 -4,74 Đạt 

24.  PT - 24 685 718 -4,60 Đạt 

25.  PT - 25 700 718 -2,51 Đạt 

26.  PT - 26 710 718 -1,11 Đạt 

27.  PT - 27 741 718 3,20 Đạt 

28.  PT- 28 649 718 -9,61 Không Đạt 

29.  PT- 29 695 718 -3,20 Đạt 

30.  PT - 30 700 718 -2,51 Đạt 
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4.3. Kết quả tính toán giá trị Z-score 

Như đã trình bày tại Mục 4.2 và Bảng 4 về phương pháp đánh 

giá chung, sau khi loại các kết quả không đạt ở bước 1 (02/30 kết quả), 

Ban tổ chức thực hiện tính toán Z-score đối với các kết quả đạt (28/30 

kết quả). Cụ thể, không tính giá trị Z-score đối với kết quả của 02 tổ 

chức có mã số: PT-22 và  PT-28.  

Kết quả tính Z-score đối với kết quả đo mẫu F18-01 và F18-02, 

được trình bày trong các Bảng 6, Bảng 7, Bảng 8, Bảng 9 và Biểu đồ 1 

và 2 dưới đây: 
 
 

Bảng 6. Tổng hợp kết quả tính Z-score đối với thông số EC, mẫu F18-01 
 

STT 
Mã đơn 

vị 

Kết quả đo 

(xi) 

Giá trị ấn định 
Z-score 

Đánh giá 

kết quả x* Ux* 

1 PT - 01 2.500 2.500 0.015 0,00 Đạt 

2 PT-02 2.490 2.500 0.015 -0,30 Đạt 

3 PT-03 2.540 2.500 0.015 1,21 Đạt 

4 PT-04 2.550 2.500 0.015 1,52 Đạt 

5 PT - 05 2.560 2.500 0.015 1,82 Đạt 

6 PT-06 2.485 2.500 0.015 -0,45 Đạt 

7 PT-07 2.490 2.500 0.015 -0,30 Đạt 

8 PT-08 2.496 2.500 0.015 -0,12 Đạt 

9 PT-09 2.450 2.500 0.015 -1,52 Đạt 

10 PT-10 2.510 2.500 0.015 0,30 Đạt 

11 PT-11 2.540 2.500 0.015 1,21 Đạt 

12 PT-12 2.470 2.500 0.015 -0,91 Đạt 

13 PT-13 2.482 2.500 0.015 -0,55 Đạt 

14 PT-14 2.471 2.500 0.015 -0,88 Đạt 

15 PT-15 2.460 2.500 0.015 -1,21 Đạt 

Trung bình 2.499     

                                            Ghi chú: x*: giá trị ấn định, Ux* là độ không đảm bảo đo  
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  Biểu đồ 1. Giá trị Z-score thông số EC, mẫu F18-01 
 

Bảng 7. Tổng hợp đánh giá kết quả đo mẫu F18-01 

STT 
Giá trị 

Z-score 
Kết quả đánh giá 

Số tổ 

chức 

1 |z| ≤  2 Kết quả đạt 15 

2 2< |z| < 3 Trong vùng cảnh báo 0 

3 |z|  ≥ 3 Kết quả không đạt 0 

 

Bảng 8. Tổng hợp kết quả tính Z-score đối với thông số EC, mẫu F18-02 

STT 
Mã đơn 

vị 

Kết quả đo 

(xi) 

Giá trị ấn định 
Z-score 

Đánh giá 

kết quả x* Ux* 

1 PT - 16 699 718 4,2 -1,00 Đạt 

2 PT - 17 695 718 4,2 
-1,21 Đạt 

3 PT - 18 719 718 4,2 
0,05 Đạt 

4 PT - 19 710 718 4,2 -0,42 Đạt 

5 PT- 20 714 718 4,2 -0,21 Đạt 

6 PT - 21 750 718 4,2 1,68 Đạt 

7 PT - 23 684 718 4,2 
-1,79 Đạt 

8 PT - 24 685 718 4,2 
-1,74 Đạt 

9 PT - 25 700 718 4,2 
-0,95 Đạt 

10 PT - 26 710 718 4,2 -0,42 Đạt 
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11 PT - 27 741 718 4,2 
1,21 Đạt 

12 PT- 29 695 718 4,2 
-1,21 Đạt 

13 PT - 30 700 718 4,2 
-0,95 Đạt 

Trung bình 708     

Ghi chú: X*: giá trị ấn định, Ux* là độ không đảm bảo đo 

 

 

  Biểu đồ 2. Giá trị Z-score thông số EC, mẫu F18-02 

 

Bảng 9. Tổng hợp đánh giá kết quả đo mẫu F18-02 

STT 
Giá trị 

Z-score 
Kết quả đánh giá  Số tổ chức  

1 |z| ≤  2 Kết quả đạt 13 

2 2 < |z| < 3 Trong vùng cảnh báo 0 

3 |z|  ≥ 3 Kết quả không đạt 0 
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V. KẾT LUẬN 

Chương trình NCEM-FPT-05 đã được thực hiện theo Công văn 

thông báo số 110/QTMB ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Trung tâm 

Quan trắc môi trường miền Bắc về kế hoạch tổ chức chương trình thành 

thạo quan trắc hiện trường và tuân thủ quy định tại Thông tư số 

10/2021/TT-BTNMT. Quy trình tổ chức thực hiện chương trình đảm bảo 

đáp ứng các quy định kỹ thuật kỹ thuật tại TCVN ISO/IEC17043:2011 

và hướng dẫn ISO 13528-2015.  

Mẫu chuẩn được sử dụng cho chương trình NCEM-FPT-05 là mẫu 

chuẩn được Ban tổ chức đặt hàng theo mục đích và yêu cầu của chương 

trình từ tổ chức C.P.A. Ban tổ chức không can thiệp vào thành phần mẫu 

và quy cách đóng gói nguyên trạng của tổ chức C.P.A. 

Về kết quả của chương trình: Đã có 30 tổ chức tham gia chương 

trình và gửi kết quả đo mẫu thử nghiệm thành thạo về Trung tâm Quan 

trắc môi trường miền Bắc. Tổng số tổ chức được đánh giá kết quả đạt là 

28 trong tổng số 30 tổ chức tham gia chương trình, chiếm tỷ lệ đạt 

93,3%. Có 02 tổ chức không đạt theo “tiêu chí chấp nhận của kiểm soát 

chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường” quy định tại Mục I, 

Phụ lục 9 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT (chiếm tỷ lệ 6,7%).  

Đối với các tổ chức tham gia có kết quả đo của thông số không đạt 

theo quy định tại Mục I, Phụ lục 9 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT, đề 

nghị  tổ chức phải đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa các lỗi 

phát hiện.  

Đồng thời, Ban tổ chức khuyến nghị các tổ chức quan trắc môi 

trường định kỳ tham gia các Chương trình thử nghiệm thành thạo do Cục 

Kiểm soát ô nhiễm và các đơn vị có năng lực tổ chức để có sự đánh giá 

độc lập từ bên ngoài và cung cấp bằng chứng khách quan cho các cơ quan 

đánh giá công nhận, chứng nhận chất lượng hoạt động quan trắc môi trường 

theo quy định.  

Ban tổ chức sẽ gửi Báo cáo này kèm theo Thông báo kết quả tham 

gia Chương trình thử nghiệm thành thạo tới từng tổ chức tham gia 

chương trình. 
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PHỤ LỤC 1. GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT CHUẨN 
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